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Hình 

thức 

Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu 

Đón trẻ - Trò chuyện sáng: 

Nhắc nhở trẻ đội mũ 

khi ra nắng, mặc áo 

ấm, đi tất khi trời 

lạnh. đi dép giầy khi 

đi học. 

- Trò chuyện 

sáng:  Trò chuyện với 

trẻ về chức năng của 

các giác quan 

- Trò chuyện sáng: 

 Trò chuyện về cách 

bảo vệ các giác quan 

- Trò chuyện sáng: 

 Trò chuyện với trẻ 

về 1 số hoạt động 

giúp tiết kiệm điện 

(biết tắt quạt, đèn khi 

không sử dụng) 

- Trò chuyện 

sáng:  Trò chuyện 

về một số họ tên của 

ba mẹ và địa chỉ gia 

đình (số nhà, chung 

cư, đường phố) 

Thể dục 

sáng 

Hô hấp: Hít vào, thở ra 

- Tay: Đưa 2 tay sang 2 bên (kết hợp với vẫy bàn tay). 

- Bụng: Quay sang trái, sang phải. 

- Chân:  Ngồi xổm, đứng lên 

- Bật tại chỗ 

Giờ học Thể dục: Đi trên vạch 

kẻ thẳng trên sàn 

Bé tìm hiểu chức năng 

của các giác quan trên 

cơ thể 

Kể chuyện "Tích Chu" Dạy hát " Hãy lắng 

nghe" 

Đề tài: Xếp tương 

ứng 1-1 

  Đọc lại bài thơ " Tâm 

sự của cái mũi" 

Đề tài: Xé dán hoa tua  

Hoạt 

động 

ngoài 

trời 

Quan sát 

- Video KNS "Xếp hàng chờ đến lượt" 

- Video "Bài học về sự lắng nghe" =>Nói được những việc gì bé có thể làm được trong khả năng của trẻ 



- Video "Đeo khẩu trang đúng cách" 

- Video "Giữ gìn vệ sinh cá nhân" 

TCVĐ 

- TCVĐ cũ: cáo và thỏ, Trời nắng- trời mưa 

- TCVĐ mới:   Lộn cầu vòng 

+ Cách chơi:  các bạn tham gia chơi bắt cặp với nhau đứng trong không gian chơi.  Hai người chơi đứng quay mặt vào nhau, cầm 

tay nhau. Khi có tiến hành bắt đầu”, các cặp chơi vừa hát bài đồng dao vừa làm động tác đu đưa 2 tay sang hai bên. Khi đọc đến câu 

cuối cùng của bài đồng dao là “Hai chị em ta / Ra lộn cầu vồng”, thì cả hai người chơi cùng giơ cao cánh tay (vẫn nắm tay nhau), rồi 

cùng xoay người nửa vòng, chui qua tay, quay lưng. 

+ Luật chơi: Trong khi lộn hai người chơi không được rời tay nhau. Nếu cặp nào bị rời tay nhau hoặc chậm hơn các đôi khác thì sẽ 

bị phạt 

Chơi tự do: củng cố vận động:  Đi trên vạch kẻ thẳng trên sàn; chơi với: bowling, ném vòng cổ chai ,  lăn bóng vào lỗ, thổi bóng, 

 bịt mắt đập chai, bò chui qua ống, đi dép đôi.... 

Hoạt 

động 

vui chơi 

Góc xây dựng: gạch, con thú, bitit, hàng rào, khối gỗ, lắp ráp, cây xanh=> xây dựng khu phố nhà của bé → GD trẻ sau khi chơi cất 

đồ chơi vào nơi quy định 

Góc phân vai: đồ chơi nấu ăn (chén, muỗng, đĩa, đũa, nồi, chảo,…) 

Góc âm nhạc: nhạc, mũ, trống, hoa tay,...->nhạc bài hát "Bố là tất cả" - "Bàn tay mẹ", "Hãy lắng nghe"=> hát đúng giai điệu lời ca 

bài hát: bạn có biết tên tôi, hãy lắng nghe ..... 

Góc văn học: tranh minh họa bài thơ "Nghe lời cô giáo", tranh truyện, mô hình "Tích chu", tranh bài thơ " Em yêu nhà em"=>Kể lại 

truyện đã được nghe 

Góc khám phá thử nghiệm: nước, ca, ly, muỗng, nam châm, Bảng các bước thí nghiệm, Gạo lức, Giấm gạo, Bột Basking soda, 

Khăn lau => Làm thử nghiệm và sử dụng công cụ đơn giản để quan sát, so sánh, dự đoán   

Góc học tập – toán: BT nối tương ứng 1-1, BT tìm nối hình phù hợp với các chức năng của các giác quan, BT nối hình phù hợp với 

cảm xúc, Ghép tranh các thành viên trong gia đình, bài tập đồ theo nét đức khúc =>Tập tô, tập đồ các nét chữ 

Góc thư giãn: thú bông, sách, tranh truyện=>biết chọn sách để xem và nghe đọc các loại sách khác nhau 

Góc vận động:  Bò theo bàn tay bàn chân, thú săn mồi, bolling, đi trên vạch kẻ sẳn trên sàn 

Góc tạo hình: bút màu sáp, giấy A 4, đất nặn, bảng đen, khăn lau tay, giấy thủ công hình tròn, hồ dán=>Phối hợp các kĩ năng xếp 

hình để tạo thành các sản phẩm có kiểu dáng, màu sắc khác nhau (xé hoa tua rua) 



Ăn -  Nhận biết các bữa ăn trong ngày và ích lợi của ăn uống đủ lượng và đủ chất. 

- Tập tự cầm bát, thìa xúc ăn gọn gàng, không rơi vãi, đổ thức ăn 

- Tập cho trẻ biết ăn xong phải để chén (tô)-muỗng dơ vào đúng nơi cô quy định. 

- Tập cho trẻ uống nước xong biết đi rửa ly 

Ngủ - GD trẻ tự kê giường lấy mền gối 

Vệ sinh - GD trẻ rửa tay mở nước vừa phải không để tràn nước 

- Tập cho trẻ kĩ năng rửa tay bằng xà phòng (trước khi ăn, sau khi đi vệ sinh và khi tay bẩn) 

Sinh 

hoạt 

chiều 

- Trò chơi "Bé thực 

hiện nhiệm vụ" 

- cách chơi; cho trẻ 

ngồi vòng tròn vừa 

hát vừa chuyền bóng 

khi bóng dừng đến 

bạn nào, thì bạn đó sẽ 

thực hiện yêu cầu của 

cô "hãy tìm đồ chơi 

có màu đỏ, bỏ vào 

trong rổ." 

- Dạy trẻ nhận biết 

nhóm số lượng 1 và 

chữ số 1 

- Xé theo đường thẳng 

 

- Đọc lại bài thơ "Tâm 

sự của cái mũi''  

- Nhận xét sản phẩm 

của mình và của bạn 

 

-  trình diễn âm nhạc: 

hát múa bài hát " hãy 

lắng nghe" 

- nhận xét sản phẩm 

- Học vẽ 

 

- Trò chuyện với trẻ 

về số điện thoại của 

ba mẹ, vì sao cần 

phải ghi nhớ số điện 

thoại của ba mẹ.... 

- Nghe và nhận ra 

các loại nhạc khác 

nhau - Nghe hát : 

Mẹ ơi có biết và Bố 

là tất cả 

 


